
 

 

 
 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác 

bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN ĐẶC KHU CÁT HẢI 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 72/2025/QH15 ngày 16/6/2025; 

Căn cứ Luật Thi đua, khen thưởng số 06/2022/QH15 ngày 15/6/2022; 

Căn cứ Nghị định số 152/2025/NĐ-CP ngày 14/6/2025 của Chính phủ quy 

định về phân cấp, phân quyền trong lĩnh vực thi đua, khen thưởng; quy định chi 
tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng; 

Theo đề nghị của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng đặc khu Cát Hải. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Tặng Giấy khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân đặc khu Cát Hải 

cho 10 tập thể, 47 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác bầu cử đại biểu 

Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 (có danh sách kèm theo). 

Điều 2. Tiền thưởng theo quy định tại Nghị định số 152/2025/NĐ-CP, ngày 

14/6/2025 của Chính phủ, được trích từ ngân sách địa phương, cụ thể: 

10 tập thể x 1.410.000 đồng: =  14.100.000 đồng 

47 cá nhân x 710.000 đồng: =  33.370.000 đồng 

Cộng: =  47.470.000 đồng 

    (Bốn mươi bảy triệu bốn trăm bảy mươi nghìn đồng chẵn). 

Điều 3. Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng đặc khu; Chánh Văn 

phòng HĐND và UBND; Phòng Kinh tế và các tập thể, cá nhân có tên trong danh 

sách ghi tại Điều 1 căn cứ Quyết định thi hành./. 

Nơi nhận:                                                                                          
- Như Điều 3; 

- Thường trực Đảng ủy; 

- Thường trực HĐND đặc khu; 

- CT, các PCT UBND đặc khu; 

- Lưu: VT, VHXH.                                               

CHỦ TỊCH 
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DANH SÁCH KHEN THƯỞNG 
(Kèm theo Quyết định số          /QĐ-UBND, ngày       /3/2026 của Chủ tịch UBND đặc khu) 

 
 

I. TẬP THỂ: 10 tập thể 

1. Phòng Văn hóa - Xã hội đặc khu 

2. Phòng Kinh tế 

3. Văn phòng HĐND và UBND đặc khu 

4. Cơ quan Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đặc khu Cát Hải 

5. Ban Tuyên giáo và Dân vận Đảng ủy đặc khu 

6. Ban Tổ chức Đảng ủy đặc khu 

7. Trung tâm Dịch vụ Sự nghiệp công đặc khu 

8. Công an đặc khu Cát Hải 

9. Đồn Biên phòng Cát Bà 

10.  Trường THPT Cát Bà 

II. CÁ NHÂN: 47 cá nhân 

* Tổ trưởng các Tổ bầu cử tại các khu vực bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc 

hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031: 17 cá nhân 

1. Ông Đoàn Mạnh Hùng - Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công 

đặc khu Cát Hải, Tổ trưởng Tổ bầu cử số 1  

2. Bà Lê Thanh Thủy - Phó Trưởng ban Ban Tuyên giáo và Dân vận Đảng 

ủy đặc khu, Tổ trưởng Tổ bầu cử số 2 

3. Ông Vũ Quốc Hưng - Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc đặc khu, 

Chủ tịch Hội Cựu chiến binh đặc khu, Tổ trưởng Tổ bầu cử số 4 

4. Ông Nguyễn Hoàng Nam - Phó Chánh Văn phòng HĐND và UBND đặc 

khu, Tổ trưởng Tổ bầu cử số 5 

5.  Ông Nguyễn Thế Công - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy đặc 

khu, Tổ trưởng Tổ bầu cử số 6 

6. Ông Hoàng Đình Măng - Giám đốc Ban quản lý dự án đặc khu, Tổ trưởng 

Tổ bầu cử số 7 

7. Ông Bùi Thanh Tùng - Phó Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công 

đặc khu, Tổ trưởng Tổ bầu cử số 8 

8. Ông Vũ Phi Hùng - Phó Trưởng ban Ban Tổ chức Đảng ủy đặc khu, Tổ 

trưởng Tổ bầu cử số 9 

9.  Ông Đoàn Mạnh Tĩnh - Công chức Phòng Kinh tế, Tổ trưởng Tổ bầu cử 

số 10 

10.  Ông Phạm Vĩnh Toàn - Phó Giám đốc Ban quản lý các vịnh thuộc quần 

đảo Cát Bà, Tổ trưởng Tổ bầu cử số 11 

11.  Ông Trần Quang Luân - Phó Giám đốc Ban Quản lý các vịnh thuộc quần 

đảo Cát Bà, Tổ trưởng Tổ bầu cử số 12 

12.  Ông Nguyễn Bá Thành - Phó Trưởng phòng Phòng Kinh tế, Tổ trưởng 

Tổ bầu cử số 13 
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13.  Ông Phạm Văn Hợp - Trưởng phòng Phòng Kinh tế đặc khu, Tổ trưởng 

Tổ bầu cử số 14 

14.  Ông Đoàn Thế Chung - Phó Trưởng phòng Phòng Kinh tế đặc khu, Tổ 

trưởng Tổ bầu cử số 15 

15.  Ông Phạm Thanh Sơn - Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, 

Chủ tịch Hội Nông dân đặc khu, Tổ trưởng Tổ bầu cử số 17 

16.  Ông Bùi Công Khanh - Phó Giám đốc Ban quản lý các vịnh thuộc quần 

đảo Cát Bà, Tổ trưởng Tổ bầu cử số 18 

17.  Ông Đoàn Hữu Tuấn - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy đặc khu, 

Tổ trưởng Tổ bầu cử số 19 

 

* Thành viên các Tổ bầu cử tại các khu vực bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc 

hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 có 1000 cử tri trở lên: 

13 cá nhân 

1. Bà Trương Thị Phương Thảo - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Nguyễn Văn 

Trỗi, Thư ký Tổ bầu cử số 1 

2. Bà Nguyễn Thị Thu Trang - Công chức Phòng Kinh tế, Thư ký Tổ bầu cử 

số 2 

3. Ông Nguyễn Văn Khải - Bí thư Chi bộ thôn 9 Cát Bà, Thành viên Tổ bầu 

cử số 3 

4. Bà Nguyễn Thị Đạt - Công chức Văn phòng HĐND và UBND đặc khu, 

Thư ký Tổ bầu cử số 3 

5. Ông Nguyễn Văn Hải - Trưởng thôn 16 Cát Bà, Thành viên Tổ bầu cử số 4 

6. Bà Đặng Thị Lệ Thương - Giáo viên Trường TH và THCS Phù Long, 

Thành viên Tổ bầu cử số 11 

7. Ông Lê Văn Mạnh - Trưởng thôn Tiến Lộc, Thành viên Tổ bầu cử số 14 

8. Bà Vũ Thị Lanh - Trưởng thôn Đôn Lương, Thành viên Tổ bầu cử số 15 

9. Ông Đỗ Quốc Tiến - Trưởng thôn Phong Niên, Thành viên Tổ bầu cử số 16 

10.  Bà Nguyễn Thị Quy - Hiệu trưởng Trường TH và THCS Văn Phong, 

Thành viên Tổ bầu cử số 16 

11.  Ông Lương Văn Mộc - Bí thư chi bộ thôn Minh Hồng, Thành viên Tổ 

bầu cử số 17 

12.  Ông Bùi Tiến Dũng - Trưởng ban Công tác Mặt trận thôn Văn Chấn, 

Thành viên Tổ bầu cử số 18 

13.  Ông Nguyễn Mạnh Chuẩn - Bí thư chi bộ thôn Đình, Thành viên Tổ bầu 

cử số 19 

 

* Các cá nhân thuộc các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp, các cơ quan 

Đảng - đoàn thể, các đơn vị LLVT: 17 cá nhân 

1. Bà Vũ Thị Trung Hà - Phó Chánh Văn phòng Đảng ủy đặc khu 

2. Ông Lương Hồng Chung - Phó Trưởng phòng Phòng Văn hóa - Xã hội  

3.  Bà Phạm Thu Hiền - Công chức Phòng Văn hóa - Xã hội  

4.  Bà Bùi Thị Minh Thoa - Công chức Phòng Kinh tế  
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5.  Bà Trần Thùy Dung - Công chức Phòng Kinh tế 

6.  Bà Nguyễn Thị Thái Hồng - Nhân viên Văn phòng HĐND và UBND 

7.  Bà Đỗ Thị Hoa Mai - Công chức Văn phòng HĐND và UBND 

8.  Bà Hoàng Thị Tản - Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Sự nghiệp công 

9.  Ông Nguyễn Mạnh Thế - Viên chức Trung tâm Dịch vụ Sự nghiệp công 

10.  Bà Nguyễn Thị Tú Anh - Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ đặc khu, 

công chức Cơ quan Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đặc khu 

11.  Bà Trần Thị Oanh - Công chức Cơ quan Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt 

Nam đặc khu 

12.  Trung tá Nguyễn Mạnh Thắng - Cán bộ Công an đặc khu 

13.  Trung tá Lê Đại Việt - Cán bộ Công an đặc khu 

14.  Đại úy Nguyễn Mai Phương - Cán bộ Công an đặc khu 

15.  Thượng úy Bùi Đức Trường - Cán bộ Công an đặc khu 

16.  Thượng tá Nguyễn Khắc Số - Chính trị viên phó, Đồn Biên phòng Cát Bà 

17.  Trung tá QNCN Nguyễn Mạnh Thường - Nhân viên Kiểm soát Biên 

phòng, Đồn Biên phòng Cát Bà 
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